ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC (TUẤN 24)
1. Đánh dấu x vào  
[image: image1]  trước câu trả lời đúng nhất.

Nhận xét cách mọc của các cây ở hình 1 trang 94 SGK:

[image: image2]  Những cây này đều vươn về một phía. 

[image: image3]  Những cây này đều vươn về phía ánh sáng của ngọn đèn.

2. Điền các từ ngữ: tàn lụi, đem lại, cung cấp, duy trì  vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp.

Không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để duy trì  sự sống. Mặt Trời đem lại sự sống cho thực vật, thực vật lại cung cấp  thức ăn, không khí sạch cho động vật và con người.

3. Ghi chữ Đ vào  
[image: image4]  trước câu đúng, chữ S vào  
[image: image5]  trước câu sai.

[image: image6]  Con người có thể làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng mặt trời.


[image: image7]  Nhờ có ánh sáng mặt trời mà thực vật xanh tốt, người và động vật khỏe mạnh.


[image: image8]  Chỉ có những động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng mặt trời.
4. Đánh dấu x vào ô  
[image: image9]  trước câu trả lời đúng.

Trong chăn nuôi người ta làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng?

[image: image10]  Tăng nhiệt độ.




[image: image11]  Tăng thời gian chiếu sáng.


[image: image12]  Tăng khí ô-xi.


ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ (TUẤN 24)
1. Đánh dấu x vào ô  
[image: image13]  trước ý đúng nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp:

[image: image14]  lớn của nước ta.


[image: image15]  lớn bậc nhất nước ta.


[image: image16]  lớn nhất của nước ta.

2. Dựa vào SGK, hãy nêu dẫn chứng thể hiện Thành phố Hồ Chí Minh là:

a/ Trung tâm kinh tế lớn nhất nước ta.
- Các ngành thành phố rất đa dạng: điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, … Hoạt động thương mại của thành phố cũng rất phát triển với nhiều chợ và siêu thị lớn. Có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Sài Gòn là sân bay,  cảng biển lớn bậc nhất cả nước.

b/ Trung tâm văn hóa, khoa học lớn.
- Trung tâm văn hóa, khoa học lớn: có nhiều viện nghiên cứu, trường đai học, …

3. Em hãy kể tên một số ngành công nghiệp chính; một số nơi vui chơi, giải trí của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Một số ngành công nghiệp chính: điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may…
- Một số nơi vui chơi, giải trí: Bến Nhà Rồng, Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên, chợ An Đông, Parkson Hùng Vương, …
----------------------------------
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